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HUYỆN CỦ CHI 

                      

 
      Bản án số: 25 /2024/HSST  

      Ngày: 31-01-2024 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN CỦ CHI  TH NH  H  H  CH  MINH 

 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà  à  hị Xuân Lan. 

           Các Hội thẩm nhân dân: 1/ Ông  guyễn  gọc  ảnh 

            2/ Ông  hái Văn Sơn 

           - Thư ký phiên tòa: Ông  guyễn Thanh Tâm –  h       a án nhân  ân 

huy n     hi   hành  hố     h   inh  

-   i  i n  i n ki m sát nh n   n h   n Củ Chi  Thành ph  Hồ Ch  

Minh: Bà  guyễn  hị  oa  u – Kiểm sát viên  

Ngày 31 tháng 01 năm 2024  t i t   s    a án nhân  ân huy n     hi   hành 

 hố     h   inh   t    sơ th m c ng  hai v  án h nh s  th     số: 

316/2023/HSST, ngày 28 tháng 12 năm 2023  theo quyết định đ a v  án  a   t    

số: 20/2024/QĐXXS -HS ngày 18/01/2024 đối với các bị cáo: 

1/  ọ và tên:  guyễn  hị  hu  1 (tên gọi khác: C), sinh năm 1986  t i 

 hành  hố     h   inh; Giới t nh:  ữ;  ơi đăng    hộ  h u th ờng t ú: Số 112  

tỉnh  ộ 7  ấ  B   ã    huy n     hành  hố     h   inh;    nh độ học vấn: 06/12; 

Quốc tịch: Vi t  am; Dân tộc: Kinh;   n giáo: Không;  ghề nghi  : Nội t ợ; Con 

ông  guyễn Văn   và bà  guyễn  hị S; Anh chị em  uột có 06 ng ời  ể cả bị cáo; 

Bị cáo có ch ng tên Võ Thanh T, và có 01 con sinh năm 2005. 

 iền án: Không;  iền s : Kh ng  

 hân thân:  gày 11/5/2020  bị   ng an huy n     hi     h t hành ch nh 

về hành vi “Đánh b c”  

Bị cáo bị á    ng bi n  há  ngăn chặn cấm đi  hỏi nơi c  t ú và có mặt t i 

phiên tòa. 

Có người bào chữa: Luật s  Đ ng  hanh   - Văn  h ng Luật s  Đ ng 

 hanh  thuộc đoàn Luật s   hành  hố     h   inh; Địa chỉ: Số 49      h ờng 15  

quận     hành  hố     h   inh  

2/  ọ và tên:    n Văn   (tên gọi  hác:  huận G   sinh năm 19 3  t i  hành 

 hố     h   inh; Giới t nh:  am;  ơi đăng    hộ  h u th ờng t ú: Số 3B, đ ờng 

682, tổ 0   ấ  B   ã    huy n     hành  hố     h   inh;    nh độ học vấn: 11/12; 

Quốc tịch: Vi t  am; Dân tộc: Kinh;   n giáo: Kh ng;  ghề nghi  :  hăn nu i; 
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Con ông    n Văn   và bà  h m  hị K; Anh chị em  uột có 07 ng ời  ể cả bị 

cáo; Bị cáo có vợ Lê B ch   và có 02 con  ớn nhất sinh năm 2005  nhỏ nhất sinh 

năm 2010. 

 iền án: Kh ng;  iền s : Kh ng  

Bị cáo bị á    ng bi n  há  ngăn chặn cấm đi  hỏi nơi c  t ú và có mặt t i 

phiên tòa. 

- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:  

1/ Ông  h m  inh  2  sinh năm 1974; Địa chỉ: Số 140  tỉnh  ộ 7  ấ  B   ã 

   huy n     hành  hố     h   inh; (có mặt   

2/ Ông  guyễn  oàng    sinh năm 1991; Địa chỉ: Số 65/1  tỉnh  ộ 7  tổ 01, 

ấ  B   ã    huy n     hành  hố     h   inh; (có mặt   

3/ Ông  guyễn  inh S  sinh năm 19 5; Địa chỉ: Số  4A  tỉnh  ộ 7  tổ 02  ấ  

B nh    Đ ng   ã  hái  ỹ  huy n     hi   hành  hố     h   inh; (vắng mặt . 

4/ Bà  guyễn  hị   m  hu  sinh năm 1995; Địa chỉ:  ỉnh  ộ 7  tổ 03  ấ  B  

 ã    huy n     hành  hố     h   inh; (vắng mặt   

5/ Ông  guyễn  gọc G  sinh năm 19 5; Địa chỉ: Số 04  đ ờng    ấ      ã 

   huy n     hành  hố    Chí Minh; (có mặt . 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

 heo các tài  i u có t ong h  sơ v  án và  iễn biến t i  hiên t a  nội  ung v  

án đ ợc tóm tắt nh  sau:  

Ông  h m  inh  2 và    n Văn     guyễn  hị  hu  1 cùng sinh sống t i 

ấ  B nh    Đ ng   ã  hái  ỹ  huy n     hi,  hành  hố     h   inh và có mối 

quan h  quen biết nhau  

Khoảng tháng 10/2022  ông H2 có vay m ợn c a H số tiền 325 000 000 đ ng  

H gọi cho ông  guyễn  gọc G (sinh năm: 19 5; địa chỉ: Số 04  đ ờng    ấ   , xã 

P, huy n     hành  hố     h   inh) để m ợn 300 000 000 đ ng th  ông G đ ng 

ý. Ông G mang tiền đến đ a cho   300 000 000 đ ng  Sau đó    m ợn thêm c a 

ông  guyễn  gọc T (sinh năm: 197 ; địa chỉ: Số 51A  đ ờng C   h ờng 17  quận 

P   hành  hố     h   inh  số tiền 25 000 000 đ ng,   i đ a cho  ng  h m  inh 

H2 vay 325 000 000 đ ng  Ông  2 thỏa thuận  à t ong 05 ngày sẽ t ả   i tiền và g i 

cho H 25 000 000 đ ng tiền “cà  hê”  Sau một thời gian   ng  2 vẫn  h ng t ả nợ 

nên H có gọi đi n tho i và nhắn tin để đ i tiền  Đến ngày 16/12/2022    nhắn tin 

 ác nhận tổng tiền gốc và  ãi sau  6 ngày  à 75  000 000 đ ng    nói  à giảm cho 

ông H2 2  000 000 đ ng tiền  ãi nên tổng cộng  à c n 730 000 000 đ ng  t ơng 

đ ơng 4 709 302 33 đ ng/1 ngày (1,449%/1 ngày). Ông H2 có chuyển  hoản bằng 

tài  hoản số 612020592 435 thuộc  gân hàng Ag iban  mang tên  h m  inh  2 

cho H qua số tài  hoản 11409317 thuộc  gân hàng A B mang tên    n Văn   số 

tiền 300 000 000 đ ng  t ơng đ ơng tiền  ãi c a 63,7037 ngày và ghi chú  à t ả tiền 

 ãi đã nợ t  ớc đó    n   i tiền nợ gốc  à 325 000 000 đ ng và tiền  ãi ch a t ả  à 

105 000 000 đ ng  

Số tiền  ãi hợ   há  quy định t i Điều 46  Bộ  uật  ân s  mà   đ ợc nhận  à 

20%/365 ngày x 325 000 000 đ ng   63 7037 ngày = 11 344 495 2  đ ng  Số tiền 
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 ãi bất hợ   há    h  ng từ vi c cho vay tiền này  à 300 000 000 đ ng - 

11 344 495 2 đ ng = 2   655 504   đ ng  H đã cho ông Ph m  inh  2 vay tiền 

 ấy  ãi suất 1 449%/1 ngày  t ơng đ ơng 52   9%/01 năm (365 ngày   gấ  26 44 

  n mức  ãi suất cao nhất quy định t i Điều 46  Bộ  uật  ân s  và thu  ợi bất ch nh 

số tiền 2   655 504   đ ng  

Ngoài ra, ngày 18/10/2022, ông H2 có vay m ợn c a  guyễn  hị  hu  1 số 

tiền 50 000 000 đ ng  Ông  2 và H1 có viết giấy nợ và thỏa thuận mi ng tiền  ãi  à 

20 000 đ ng  ãi/1 000 000đ vay/1 ngày  t ơng đ ơng 02%/1 ngày  Khoảng 02 

tháng sau, H1 nhắn tin  ác nhận tiền  ãi c a 60 ngày  à 60 000 000đ (sáu m ơi t i u 

đ ng   Do  1 nhắn tin đ i tiền và t ách móc liên t c nên ông H2 s    ng tài  hoản 

số 612020592 435 thuộc  gân hàng Ag iban  mang tên  h m  inh  2 chuyển 

 hoản cho  1 qua tài  hoản số 57019762 0752 thuộc  gân hàng Ag iban  số tiền 

50 000 000 đ ng  à tiền  ãi đã nợ t  ớc đó   1 nhắn tin  ác nhận ông H2 c n nợ 

tiền gốc  à 50 000 000 đ ng và tiền  ãi c n nợ  à 10 000 000 đ ng   

Số tiền  ãi hợ   há  quy định t i Điều 46  Bộ  uật  ân s  mà  1 đ ợc nhận  à 

20%/365 ngày   50 000 000 đ ng   50 ngày = 1 369  63 01 đ ng  Số tiền  ãi bất 

hợ   há   1 h  ng từ vi c cho vay tiền này  à 50 000 000 đ ng - 1.369.863,01 

đ ng = 4  630 136 99 đ ng  H1 đã cho  ng  h m  inh  2 vay tiền  ấy  ãi suất 

02%/1 ngày  t ơng đ ơng 730%/01 năm (365 ngày   gấ  36 5   n mức  ãi suất cao 

nhất quy định t i Điều 46  BLDS và thu  ợi bất ch nh số tiền 4  630 136 99 đ ng  

Quá t  nh điều t a     n Văn   và  guyễn  hị  hu  1 thành  h n  hai báo  

ăn năn hối cải;  h m tội   n đ u  thuộc t  ờng hợ   t nghiêm t ọng  

Vật chứng thu giữ:  

- 01 đi n tho i  i động hi u V2026 (thu c a  inh H2); 

- 01 đi n tho i  i động hi u  uawei nova 3i (thu c a  oàng  ); 

- 01 đi n tho i  i động hi u Re mi A1 (thu c a  inh S); 

- 01 đi n tho i  i động hi u i hone 5s (thu c a   m  ); 

- 01 đi n tho i  i động hi u Samsung Ga a y A71 (thu c a  hu  1); 

- 01 đi n tho i  i động hi u Samsung Ga a y A23 màu  anh (thu c a  ); 

- 01 đi n tho i  i động hi u  o ia màu t ắng (thu c a  gọc G). 

- 01 ổ cứng   u t ữ  

  i bản cáo t  ng số 10/CT-VKS.CC ngày 25/12/2023 c a Vi n  iểm sát 

nhân  ân huy n     hi đã t uy tố  a t  ớc   a án nhân  ân huy n     hi để   t     

bị cáo    n Văn   về tội “ ho vay  ãi nặng t ong giao  ịch  ân s ” theo khoản 2 

Điều 201 và bị cáo  guyễn  hị  hu  1 về tội “ ho vay  ãi nặng t ong giao  ịch 

 ân s ” theo khoản 1 Điều 201 c a Bộ  uật Hình s  năm 2015 (đã đ ợc s a đổi  bổ 

sung năm 2017). Quá t  nh tố t ng  và t i  hiên t a các bị cáo đã thành  h n  hai 

báo và tỏ  a ăn năn hối cải; các bị cáo  h m tội   n đ u  thuộc t  ờng hợ   t nghiêm 

t ọng; đã  hắc  h  hậu quả  o hành vi  h m tội gây ra; đ i  i n Vi n Kiểm sát đề 

nghị  ội đ ng   t   :  
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- Á    ng khoản 1 Điều 201; điểm b, i, s khoản 1 Điều 51; Điều 35 

c a Bộ  uật Hình s  năm 2015; x   h t  guyễn  hị  hu  1 từ  0 000 000 đ ng 

đến 100 000 000 đ ng  

Đề nghị t uy thu đối với bị cáo  1 số tiền gốc là 50.000.000 đ ng mà bị cáo 

s    ng cho  ng  2 vay và truy thu số tiền  ãi  à 1 369  63 01 đ ng  

* Á    ng khoản 2 Điều 201  điểm b, i  s  hoản 1 Điều 51;  hoản 1  2 Điều 

65 c a Bộ  uật H nh s  năm 2015;     h t    n Văn   từ 01 (một  năm đến 01 

(một  năm 06 (sáu  tháng tù nh ng cho h  ng án t eo với thời gian th  thách nhất 

định. 

Đề nghị t uy thu đối với bị cáo H số tiền gốc là 325.000.000 đ ng mà bị cáo 

s    ng cho  ng  2 vay và truy thu số tiền  ãi  à 11.344.495,2 đ ng  

* Về       vật chứng  đề nghị  ội đ ng   t   : 

-   ả cho  guyễn  oàng   01 đi n tho i  i động hi u  uawei nova 3i; 

-   ả cho  guyễn  inh S 01 đi n tho i  i động hi u Re mi A1; 

-   ả cho  guyễn  hị   m   01 đi n tho i  i động hi u i hone 5s;  

-  ịch thu sung c ng quỹ nhà n ớc: 01 đi n tho i  i động hi u V2026 (thu c a 

 guyễn  inh  2), 01 đi n tho i  i động hi u Samsung Ga a y A71 (thu c a  hu 

H1) và 01 đi n tho i  i động hi u Samsung Ga a y A23 màu  anh (thu c a  ); 01 

đi n tho i  i động hi u  o ia màu t ắng (thu c a  gọc G). 

-  iế  t c   u t ữ 01 ổ cứng  

  i  ơ quan điều t a và t i  hiên   a  các bị cáo thừa nhận hành vi nh  cáo 

t  ng đã t uy tố và  h ng tham gia t anh  uận với đ i  i n Vi n  iểm sát. 

  i  hiên toà  bị cáo    hai: Bị cáo t  nguy n đ ng   nộ    i số tiền gốc  à 

325 000 000 đ ng mà bị cáo s    ng cho  ng  2 vay và số tiền  ãi  à 11 344 495 2 

đ ng  

  i  hiên toà  bị cáo  1  hai: Bị cáo có hoàn cảnh  hó  hăn  đã  y h n ch ng 

06 năm và 01 m nh nu i con ăn học  Bị cáo t  nguy n đ ng   nộ    i số tiền gốc  à 

50 000 000 đ ng mà bị cáo s    ng cho  ng  2 vay và số tiền  ãi  à 1 369  63 01 

đ ng. 

  i  hiên  oà   uật s  Đ ng  hanh   bào chữa cho bị cáo  1  hát biểu: Vi n 

 iểm sát nhân  ân huy n     hi t uy tố bị cáo  guyễn  hị  hu  1 về tội  “Cho 

vay  ãi nặng t ong giao  ịch  ân s ” theo khoản 1 Điều 201 c a Bộ  uật H nh s  

năm 2015 (đã đ ợc s a đổi  bổ sung năm 2017   à đúng ng ời  đúng tội và đề nghị 

á    ng cho bị cáo  à 03 t nh tiết giảm nhẹ t ách nhi m h nh s   à  hù hợ    uy 

nhiên  Vi n  iểm sát đề nghị     h t tiền bị cáo số tiền từ  0 000 000 đ ng đến 

100 000 000 đ ng  à quá nặng  Đề nghị  ội đ ng   t     em   t giảm nhẹ h nh 

 h t cho bị cáo  1  Do t i  hiên toà bị cáo cũng đã t  nguy n đ ng   nộ    i số 

tiền gốc  à 50 000 000 đ ng mà bị cáo s    ng cho  ng  2 vay và số tiền  ãi  à 

1 369  63 01 đ ng; hoàn cảnh bị cáo  1 quá  hó  hăn  à  ao động ch nh c a gia 

đ nh  hi n đã  y h n ch ng và đang t  c tiế  nu i con đang tuổi đi học    

Bị cáo  à  h ng t anh  uận và  h ng bào chữa g  thêm. 
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  i  hiên toà  ng  2 trình bày:  i n 02 bị cáo đã  hắc  h c hậu quả và 

t ả   i cho  ng số tiền  ãi v ợt quá quy định c a nhà n ớc  Ông cũng đã t ả   i số 

tiền nợ gốc cho bị cáo  2 và bị cáo  1    i  hiên toà  ng  h ng có yêu c u g  

 hác  Bản thân  ng cũng  h ng cố   muốn bị cáo   và bị cáo  1  hải đi tù nh ng 

 o  úc thiếu tiền  các bị cáo đ i  ng quá nên  ng túng qu n mới  àm đơn tố cáo H 

và H1 tới cơ quan c ng an  Ông cũng  in hội đ ng   t    giảm nhẹ h nh  h t cho 

02 bị cáo  

  i  hiên  oà   ng G  hai: Ông với bị cáo H  à anh em thân thiết  ông xem H 

nh  ng ời anh c a m nh   hi có vi c g   à bị cáo   gọi cho  ng  Ông cho bị cáo   

m ợn số tiền 300 000 000 đ ng và hoàn toàn không lấy  ãi  cho đến thời điểm này 

bị cáo   vẫn ch a t ả đ  số tiền 300 000 000 đ ng đã m ợn  Đối với 01 đi n tho i 

 i động hi u  o ia màu t ắng mà c ng an thu giữ c a  ng   ng  h ng yêu c u nhận 

  i và đề nghị  ội đ ng   t    tịch thu sung c ng quỹ  

  i  hiên toà, ông C  hai: Đối với 01 đi n tho i  i động hi u  uawei nova 3i 

mà c ng an thu giữ c a  ng   ng yêu c u đ ợc nhận   i  

Các bị cáo nói  ời nói sau cùng:  

Bị cáo  1: Bị cáo ăn năn hối cải về hành vi c a m nh  bị cáo có hoàn cảnh quá 

 hó  hăn nên  in  ội đ ng   t    giảm nhẹ h nh  h t cho bị cáo  

Bị cáo H: Bị cáo nhận thức hành vi c a m nh  à vi  h m  há   uật  ăn năn hối 

cải về hành vi c a m nh mong  ội đ ng   t    giảm nhẹ h nh  h t cho bị cáo  

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

   ên cơ s  nội  ung v  án  căn cứ vào các tài  i u t ong h  sơ v  án đã đ ợc 

tranh t ng t i  hiên t a   ội đ ng   t    nhận thấy nh  sau: 

[1] Về hành vi  quyết định tố t ng c a  ơ quan điều t a   ng an huy n    

 hi  Điều t a viên  Vi n  iểm sát nhân  ân huy n     hi  Kiểm sát viên t ong quá 

t  nh điều t a  t uy tố đã th c hi n đúng về th m quyền  t  nh t   th  t c quy định 

c a Bộ  uật  ố t ng h nh s   Quá t  nh điều t a và t i  hiên t a  các bị cáo  h ng có 

   iến hoặc  hiếu n i về hành vi  quyết định c a  ơ quan tiến hành tố t ng  ng ời 

tiến hành tố t ng  Do đó  các hành vi  quyết định tố t ng c a  ơ quan tiến hành tố 

t ng  ng ời tiến hành tố t ng đã th c hi n đều hợ   há     

[2] Về tội  anh và điều  uật á    ng 

  i  hiên t a  các bị cáo đã  hai nhận hành vi  h m tội đúng nh  cáo t  ng đã 

t uy tố  Lời  hai nhận tội c a các bị cáo  hù hợ  với biên bản bắt ng ời  h m tội 

quả tang, các chứng cứ có t i h  sơ v  án.  

  ong tháng 10/2023  t i huy n     hi     n Văn   và  guyễn  hị  hu  1 

đã có hành vi cho  h m  inh  2 vay với  ãi suất gấ  5   n t    ên c a mức  ãi suất 

cao nhất quy định t ong Bộ  uật Dân s     thu  ợi bất ch nh số tiền 2   655 504   

đ ng;  1 thu  ợi bất ch nh số tiền 4  630 136 99 đ ng  

Các bị cáo  à ng ời đã thành niên  có đ  năng   c t ách nhi m h nh s   nhận 

thức  õ hành vi cho vay  ãi nặng t ong giao  ịch  ân s   à vi  h m  há   uật  mà 

vẫn th c hi n hành vi để thu  ợi bất ch nh   h  vậy  có đ  cơ s   ết  uận hành vi 

c a bị cáo H đã đ  yếu tố cấu thành tội “ ho vay  ãi nặng t ong giao  ịch  ân s ” 
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theo khoản 2 Điều 201 và bị cáo  guyễn  hị  hu  1 về tội “Cho vay  ãi nặng 

t ong giao  ịch  ân s ” theo khoản 1 Điều 201 c a Bộ  uật H nh s  năm 2015 (đã 

đ ợc s a đổi  bổ sung năm 2017 . Do đó  Vi n Kiểm sát nhân  ân huy n     hi t uy 

tố các bị cáo về tội  anh và điều  uật t ên  à đúng ng ời  đúng tội  đúng  há   uật  

[3] Về t nh chất  mức độ c a hành vi  h m tội 

 ành vi c a các bị cáo đã  âm  h m đến t ật t  quản     inh tế c a nhà n ớc 

về ho t động t n   ng mà c  thể  à t ật t  t ong  ĩnh v c  inh  oanh tiền t    âm 

 h m đến  ợi  ch tài ch nh c a c ng  ân   âm  h m đến nế  sống văn minh t ong 

cộng đ ng  ân c  và  à nguyên nhân  àm  hát sinh các  o i tội  h m  hác; gây mất 

an ninh t ật t  t i địa  h ơng và gây     uận  ấu t ong qu n chúng nhân  ân. Do 

đó   ội đ ng   t    nghĩ c n á    ng h nh  h t  hù hợ  đối với các bị cáo mới để 

có tác   ng  ăn đe  giáo   c các bị cáo t   thành ng ời tốt cho  ã hội và để bảo 

đảm đấu t anh  h ng chống tội  h m nói chung  Tuy nhiên, c n  em   t t nh chất 

và mức độ nguy hiểm t ong hành vi và nhân thân c a từng bị cáo để quyết định 

mức hình  h t t ơng  ứng  

[4] Về nhân thân  các t nh tiết tăng nặng, giảm nhẹ t ách nhi m h nh s   

- Đối với bị cáo  1:  

Về t nh tiết tăng nặng t ách nhi m h nh s : Không có. 

Về t nh tiết giảm nhẹ t ách nhi m h nh s : Bị cáo  h m tội   n đ u và thuộc 

t  ờng hợ   t nghiêm t ọng; đã  hắc  h c hậu quả  o hành vi  h m tội gây  a; t i 

 ơ quan điều t a và t i  hiên t a các bị cáo thành  h n  hai báo  ăn năn hối cải về 

hành vi c a m nh; Do đó   ội đ ng   t    á    ng cho bị cáo h  ng t nh tiết giảm 

nhẹ trách nhi m h nh s  quy định t i điểm b, i, s khoản Điều 51 c a Bộ  uật Hình 

s  năm 2015 (đã đ ợc s a đổi  bổ sung năm 2017).  

- Đối với bị cáo  :  

Về t nh tiết tăng nặng t ách nhi m h nh s : Không có. 

Về t nh tiết giảm nhẹ t ách nhi m h nh s : Bị cáo  h m tội   n đ u và thuộc 

t  ờng hợ   t nghiêm t ọng; đã  hắc  h c hậu quả  o hành vi  h m tội gây  a; t i 

 ơ quan điều t a và t i  hiên t a các bị cáo thành  h n  hai báo  ăn năn hối cải về 

hành vi c a m nh; Do đó   ội đ ng   t    á    ng cho bị cáo h  ng t nh tiết giảm 

nhẹ t ách nhi m h nh s  quy định t i điểm b, i  s  hoản Điều 51 c a Bộ  uật   nh 

s  năm 2015 (đã đ ợc s a đổi  bổ sung năm 2017    

Về nhân thân: Xét thấy  bị cáo có nhân thân tốt  ch a có tiền án  tiền s ; là lao 

động ch nh c a gia đ nh đang  hải t  c tiế  nu i 02 con t ong độ tuổi đi học  X t 

thấy  bị cáo có  hả năng t  cải t o và vi c cho bị cáo h  ng án t eo  h ng gây 

nguy hiểm cho  ã hội nên  ội đ ng   t      t thấy  h ng c n thiết  hải bắt bị cáo 

chấ  hành h nh  h t tù và quyết định á    ng  hoản 1   hoản 2 Điều 65 Bộ  uật 

  nh s  năm 2015 (đ ợc s a đổi  bổ sung năm 2017)  cho bị cáo đ ợc h  ng án 

t eo với thời gian th  thách nhất định cũng đ   hát huy tác   ng giáo   c  iêng đối 

với bị cáo và  h ng ngừa chung cho  ã hội; đ ng thời cũng thể hi n t nh nhân đ o 

c a  há   uật Vi t  am  giú  bị cáo sữa chữa sai   m  t   thành ng ời c ng  ân tốt  

có  ch cho  ã hội   
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 [5] Về h nh  h t bổ sung:  ội đ ng   t      t thấy không c n thiết 

 hải á    ng h nh  h t bổ sung  à  h t tiền đối với các bị cáo theo quy định t i 

 hoản 3 Điều 201 c a Bộ  uật h nh s .  

[6] Về       vật chứng:  

- Đối với: 01 đi n tho i  i động hi u  uawei nova 3i; 01 đi n tho i  i động 

hi u Re mi A1, 01 đi n tho i  i động hi u i hone 5S; do không liên quan hành vi 

 h m tội nên  ội đ ng   t    quyết định t ả   i cho  guyễn  oàng     guyễn 

Minh S và  guyễn  hị   m  .  

- Đối với: 01 đi n tho i  i động hi u  o ia màu t ắng (thu c a  guyễn  gọc 

G), G  h ng nhận   i và t  nguy n nộ  sung c ng quỹ nhà n ớc; 01 đi n tho i  i 

động hi u Vivo V2026 (thu c a  h m  inh  2   iên quan hành vi  h m tội; 01 

đi n tho i  i động hi u Samsung Ga a y A71  (thu c a  hu  1) và  01 đi n tho i 

 i động hi u Samsung Ga a y A23 màu  anh (thu c a  )  à c ng c   h ơng ti n 

th c hi n hành vi  h m tội; nên  ội đ ng   t    quyết định tịch thu sung c ng quỹ 

nhà n ớc   

-  Đối với: 01 ổ cứng  quyết định tiế  t c   u t ữ h  sơ. 

[7] Đối với  ời bào chữa c a Luật s  Đ ng  hanh   cho bị cáo  1:  ội đ ng 

  t    ghi nhận  

[8] Đối với  guyễn  gọc G: Bị cáo   khai  ằng số tiền 300 000 000đ cho 

 oàng vay  à c a  guyễn  gọc G  tiền  ãi  o bị cáo    ấy c a  2 và sau đó đ a   i 

cho G   uy nhiên   guyễn  gọc G chỉ thừa nhận có cho   m ợn 300 000 000đ 

 h ng  ấy  ãi và  h ng thừa nhận có nhận tiền  ãi từ   nên ch a có cơ s        G 

về hành vi  iên quan;  ơ quan  ảnh sát điều t a huy n     hi tiế  t c điều t a  àm 

 õ   hi nào có căn cứ sẽ       sau;  ội đ ng   t      t thấy  hù hợ   

         [8]  X t c n buộc các bị cáo  hải nộ  án  h  h nh s  sơ th m theo quy định 

 há   uật. 

V  các  ẽ t ên; 

                QUYẾT ĐỊNH: 

[1]  uyên bố bị cáo  guyễn  hị  hu  1 và    n Văn    h m tội “Cho vay 

 ãi nặng t ong giao  ịch  ân s ”.  

[1.1] Á    ng khoản 1 Điều 201; điểm b, i  s  hoản 1 Điều 51; Điều 35 c a 

Bộ  uật   nh s  năm 2015 (đã s a đổi bổ sung năm 2017 ; X   h t bị cáo  guyễn 

 hị  hu  1 số tiền 50 000 000 đ ng (năm m ơi t i u đ ng   

[1.2] Á    ng khoản 2 Điều 201; điểm b, i, s  hoản 1 Điều 51 và  hoản 1 

 hoản 2 Điều 65 c a Bộ  uật   nh s  năm 2015 (đã s a đổi bổ sung năm 2017 ; 

X   h t bị cáo    n Văn   15 (m ời  ăm  tháng tù nh ng cho h  ng án 

t eo  thời gian th  thách  à 30 (ba m ơi  tháng t nh từ ngày tuyên án sơ th m 

(31/01/2024). 

Giao bị cáo H cho Ủy ban nhân  ân  ã  hái  ỹ  huy n     hi,  hành  hố 

    h   inh nơi bị cáo   ng c  t ú để giám sát  giáo   c bị cáo t ong thời gian 

th  thách  
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   ờng hợ  bị cáo H thay đổi nơi c  t ú th   hải th c hi n theo quy định 

t i Điều 92 c a Luật  hi hành án h nh s   

Trong thời gian th  thách  bị cáo H cố   vi  h m nghĩa v  hai   n t    ên th  

  a án có thể quyết định buộc bị cáo  hải chấ  hành h nh  h t tù c a bản án  

 [2] Á    ng Điều 47 c a Bộ  uật   nh s  năm 2015 (đã đ ợc s a đổi  bổ 

sung năm 2017 ;  

Truy thu bị cáo  guyễn  hị  hu  1 số tiền gốc là 50.000.000 đ ng (năm 

m ơi t i u đ ng  và số tiền  ãi  à 1 369  63 đ ng (một t i u ba t ăm sáu m ơi ch n 

ngh n tám t ăm sáu m ơi ba đ ng) để sung công quỹ nhà n ớc. 

Truy thu bị cáo    n Văn   số tiền gốc  à 325 000 000 đ ng (ba t ăm hai 

m ơi  ăm t i u đ ng  và số tiền  ãi  à 11 344 495 đ ng (m ời một t i u ba t ăm bốn 

m ơi bốn ngh n bốn t ăm ch n m ơi  ăm đ ng  để sung công quỹ nhà n ớc  

 hi hành ngay  hi bản án có hi u   c  há   uật  

Kể từ ngày có đơn yêu c u thi hành án c a ng ời đ ợc thi hành án đối với 

các  hoản tiền  hải t ả cho ng ời đ ợc thi hành án  cho đến  hi thi hành án  ong  

bên  hải thi hành án c n  hải chịu  hoản tiền  ãi c a số tiền c n  hải thi hành án 

theo mức  ãi suất quy định t i Điều 357  Điều 46  c a Bộ  uật Dân s  năm 2015  

t ừ t  ờng hợ   há   uật có quy định  hác. 

 [3] Á    ng Điều 106 c a Bộ  uật  ố t ng h nh s  năm 2015; 

-  ịch thu nộ  ngân sách nhà n ớc: 01 đi n tho i  i động hi u  o ia màu 

t ắng, Imei 1: 354481094274408, Imei 2: 354481099274403; 01 đi n tho i  i động 

hi u V2026  số  mei:  60671053626799 &  606710536267 1; 01 đi n tho i  i 

động hi u Samsung Galaxy A71, Imei: 353408112141807 & 353409112141805; 

01 đi n tho i  i động hi u Samsung Galaxy A23 màu xanh, Imei 1: 

354491510703245, Imei 2: 357022900703243.  

-   ả   i cho ông  guyễn  oàng   01 đi n tho i  i động hi u  uawei nova 

3i, Imei 1: 862966040739939, Imei 2: 862966040739939;  

T ả   i cho ông  guyễn  inh S 01 đi n tho i  i động hi u Re mi A1, Imei: 

861524064125484 & 861524064125492; 

T ả   i cho  guyễn  hị   m   01 đi n tho i  i động hi u  phone 5S, Imei: 

355675074750829.  

-  iế  t c   u h  sơ 01 (một  ổ cứng   u t ữ. 

 ác vật chứng nêu t ên đ ợc  i t  ê t i L nh nhậ   ho vật chứng số 

264/LNK- SĐ -CSHS ngày 27/11/2023 và  hiếu nhậ   ho vật chứng số 264/PNK-

 SĐ - S S ngày 27/11/2023 và  c a  ơ quan  ảnh sát Điều t a   ng an huy n     hi  

 [4] Á    ng Điều 136 c a Bộ  uật  ố t ng h nh s  năm 2015; Luật  h  và    

 h  số 97/2015/Q 13 ngày 25 tháng 11 năm 2015 và  ghị quyết số 

326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 c a Ủy ban  h ờng v  Quốc hội; Buộc 

mỗi bị cáo  hải nộ  200.000đ (hai t ăm ngh n đ ng) tiền án  h  h nh s  sơ th m. 

[5] Về quyền  háng cáo; Á    ng Điều 333 c a Bộ  uật  ố t ng h nh s ; 



 

 

 

9 

Các bị cáo  ng ời có quyền  ợi  nghĩa v   iên quan có mặt t i  hiên t a 

đ ợc  quyền  háng cáo bản án t ong thời h n 15 ngày  ể từ ngày tuyên án   g ời 

có quyền  ợi  nghĩa v   iên quan vắng mặt t i  hiên toà đ ợc quyền  háng cáo bản 

án t ong h n 15 ngày  ề từ ngày nhận đ ợc bản án hoặc bản án đã niêm yết  

[6] Đã giải th ch chế định án t eo cho bị cáo H t i  hiên t a  

Trường hợp bản án được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật Thi hành án 

dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự có quyền 

thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc bị 

cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các Điều 6, 7 và 9 Luật Thi hành án dân 

sự; thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 30 Luật Thi hành 

án dân sự. 

Nơi nhận:                                              TM. HỘI Đ NG XÉT XỬ SƠ THẨM 

-  A D         h   inh;                                 THẨM PHÁN – CHỦ T A PHIÊN TÒA 

- VKS D huy n     hi; 

-   ng an huy n     hi; 

-  hi c c   ADS huy n     hi; 

- Phòng PC 27; 

- Các bị cáo;                                   

- L u: V   h  sơ  (20b)                                         

 

   Hà Thị Xuân Lan 

                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

10 

TÒA ÁN NHÂN DÂN 

HUYỆN CỦ CHI 

                      
 

                                                           

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA 

VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

           Củ Chi, ngày 02 tháng 8 năm 2019 

BIÊN BẢN NGHỊ ÁN 

 
Vào h i …   giờ  …  ngày 02 tháng 8 năm 2019 

  i  h ng nghị án   a án nhân  ân huy n     hi  

Với thành  h n  ội đ ng   t    g m có: 

-  h m  hán –  h  tọa  hiên t a: Bà  hâu  hị  hanh  hà 

-  ác  ội th m nhân  ân: 1. Ông  uỳnh Vĩnh Lộc    

    2. Bà  guyễn  hị  hi n  

 iến hành nghị án v  án h nh s  th     số 108/2019/HSST ngày 26/6/2019 về 

v  án “Bu n bán hàng cấm” đối với các bị cáo: 

1.  ọ và tên:  guyễn Quang Vinh, sinh ngày 14/3/1999; Giới t nh:  am;  ơi 

đăng    hộ  h u th ờng t ú: Ấ  Sóc 5   ã  ân  i    huy n  ớn Quản  tỉnh B nh 

 h ớc;    nh độ học vấn: 09/12; Quốc tịch: Vi t  am; Dân tộc: Kinh;   n giáo: 

Không;  ghề nghi p: Làm thuê; Con ông  guyễn Đăng Quang và bà Lê  hị   m 

  ng; Bị cáo ch a có vợ  con; Anh chị em  uột có 02 ng ời  ể cả bị cáo;  iền án: 

không;  iền s : Kh ng  

Bị cáo bị cấm đi  hỏi nơi c  t ú, bị bắt t m giam ngày 17/7/2019  bị cáo có mặt 

t i  hiên t a  

2.  ọ và tên: Đào  hâu  hong, sinh ngày 13/9/1998; Giới t nh:  am;  ơi đăng 

   hộ  h u th ờng t ú: Ấ   ây    m   ã  h ớc  i    huy n     hi   hành  hố    

Chí Minh;    nh độ học vấn: 09/12; Quốc tịch: Vi t  am; Dân tộc: Kinh;   n giáo: 

Không;  ghề nghi  : Làm thuê; Con bà Đào  hị  oàng  iên   ha: Kh ng  ác định; 

Bị cáo có vợ    ơng  hị   ng Yến  sinh năm 2000 và có 01 con tên Đào Anh Kh i  

sinh năm 201 ;  iền án: không;  iền s : Kh ng  

Bị cáo bị cấm đi  hỏi nơi c  t ú, bị bắt t m giam ngày 17/7/2019, bị cáo có mặt 

t i  hiên t a  

 ăn cứ vào tài  i u  chứng cứ đã đ ợc  em   t t i  hiên t a   ết quả t anh t ng 

t i  hiên t a  các quy định c a  há   uật  

HỘI Đ NG XÉT XỬ THẢO LUẬN  BIỂU QUYẾT  QUYẾT ĐỊNH CÁC 

VẤN ĐỀ CỦA VỤ ÁN NHƯ SAU: 

 ội đ ng   t    đã thống nhất quyết định:  

   Về điều  uật á    ng:  

- Á    ng điểm c Khoản 1 Điều 190; Điểm s Khoản 1   hoản 2 Điều 51 và 

Điều 3  c a Bộ  uật h nh s  năm 2015 đã đ ợc s a đổi  bổ sung năm 2017; 

- Á    ng Khoản 2 Điều 106 c a Bộ  uật  ố t ng h nh s  năm 2015; 
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Á    ng Điều 136 c a Bộ  uật  ố t ng h nh s  năm 2015; Luật  h  và     h  

số 97/2015/Q 13 ngày 25 tháng 11 năm 2015 và  ghị quyết số 

326/2016/UB VQ 14 ngày 30/12/2016 c a Ủy ban th ờng v  Quốc hội. 

                             Kết quả biểu quyết: 3/3  

    Về nội  ung: 

 uyên bố bị cáo  guyễn Quang Vinh và bị cáo Đào  hâu  hong  h m tội 

“Bu n bán hàng cấm”  

- Á    ng điểm c  hoản 1 Điều 190; điểm s khoản 1 Điều 51 và Điều 3  c a 

Bộ  uật   nh s  năm 2015 đã đ ợc s a đổi  bổ sung năm 2017      h t bị cáo  guyễn 

Quang Vinh 02 (hai  năm tù  thời h n tù t nh từ ngày 17/7/2019  

- Á    ng điểm c  hoản 1 Điều 190; Điểm s khoản 1   hoản 2 Điều 51 và Điều 

38 c a Bộ  uật   nh s  năm 2015 đã đ ợc s a đổi  bổ sung năm 2017      h t bị cáo 

Đào  hâu  hong 01 (một  năm 08 (tám) tháng tù  thời h n tù t nh từ ngày 17/7/2019  
[ 

- Á    ng Khoản 2 Điều 106 c a Bộ  uật  ố t ng h nh s  năm 2015: 

 ịch thu tiêu h y g m: 

- 15 bịch  háo  ớn h nh   ng giống quả bóng đá  đ ờng   nh 2 7cm (mỗi bịch 

100 viên ; 15 bịch  háo nhỏ h nh   ng giống quả bóng đá  đ ờng   nh 02cm (mỗi bịch 

100 viên). 

- 01 vỏ thùng n ớc t à    ong  es a  

- 01 vỏ thùng n ớc suối Lavie  

- 01 túi ni ong màu đen  

 ịch thu nộ  ngân sách  hà n ớc g m:  

01 đi n tho i  i động nhãn hi u  obe  S30  số  mei 510101600060577 và 01 

đi n tho i  i động mo e  LV11   số  mei:  4201711 059100  
 

Các vật chứng nêu t ên đ ợc  i t  ê t i  hiếu nhậ   ho vật chứng số 29 ngày 

15/01/2019 (BL48) và  hiếu nhậ   ho vật chứng số 16/  K ngày 27/12/201  c a  ơ 

quan cảnh sát điều t a   ng an huy n     hi  

- Á    ng Điều 136 c a Bộ  uật  ố t ng h nh s  năm 2015; Luật  h  và     h  

số 97/2015/Q 13 ngày 25 tháng 11 năm 2015 và  ghị quyết số 

326/2016/UB VQ 14 ngày 30/12/2016 c a Ủy ban  h ờng v  Quốc hội: bị cáo 

 guyễn Quang Vinh và bị cáo Đào  hâu  hong mỗi bị cáo  hải chịu 200.000 (hai 

t ăm ngh n  đ ng án  h  h nh s  sơ th m. 

Bị cáo Vinh và bị cáo  hong có mặt t i  hiên t a có quyền  háng cáo t ong thời 

h n 15 ngày  ể từ ngày tuyên án   

                              Kết quả biểu quyết: 3/3  

 ghị án  ết thúc vào  úc    giờ     ngày 02/8/2019. 

Biên bản nghị án đã đ ợc đọc   i cho tất cả thành viên  ội đ ng   t    cùng 

nghe và    tên   ới đây  

TH NH VIÊN HỘI Đ NG XÉT XỬ   THẨM  HÁN – CHỦ T A  HIÊN TÒA 
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